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Môn thi: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1 (5.0 điểm).
  “Ngày 16/8/2021, Nguyễn Văn Hải đến Công an huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng đầu thú. Tại cơ quan Công an, Hải khai nhận, tối 15/8/2021 trong khi cùng ăn cơm với gia đình, giữa Hải và con gái là chị Nguyễn Thị Hiền đã xảy ra mâu thuẫn. Do bực tức về việc con gái hỗn láo, Hải đi mua 15 lít xăng về hất vào phòng ngủ của chị Hiền, khi đó trong phòng ngủ có vợ chồng chị Hiền, cháu Tuyết Nhi và bà Thúy. Sau đó, Hải châm lửa đốt khiến 4 người tử vong.” 

                                                                     (Baomoi.com ngày 22/4/2022)                                                                      
 a. Hành vi của Nguyễn Văn Hải đã vi phạm pháp luật loại nào?

 b. Trình bày các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý?
Câu 2 (3.0 điểm).  
 Bà Trần Hải Y cho biết: bà và Nguyễn Thị Ngọc D không có quan hệ bà con, bạn bè cũng như không có mâu thuẫn gì, chỉ biết nhau do cùng bán một mặt hàng online. Vậy mà trong thời gian gần đây, D liên tục sử dụng mạng xã hội Faceboook để công kích bà bằng nhiều hình thức như: livestream (phát trực tiếp), đăng bài viết có sử dụng hình ảnh cá nhân và những lời khiếm nhã, thiếu văn minh, xúc phạm đến danh dự nhân phẩm, bịa đặt những việc không đúng sự thật về hàng hoá mà bà đang kinh doanh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín cá nhân và giảm sút trực tiếp đến doanh thu bán hàng của mình. Những hành vi này của D khiến bà Y rất bức xúc.  

a. Để bảo vệ  nhân phẩm và danh dự của mình, trong trường hợp này, bà Trần Hải Y cần phải làm gì? 

b.Trình bày vai trò của pháp luật đối với công dân?

Câu 3 (4,0 điểm).

“Sự leo thang của giá nhiên liệu thiết yếu là xăng, dầu đã khiến nhiều loại hàng hóa chịu sức ép tăng giá. Tại TP Hồ Chí Minh, giá trứng gà hiện tại ở ngưỡng 40-45 nghìn đồng một chục, tăng khoảng 10-15 nghìn đồng (khoảng 30-50%) so với cuối năm ngoái. Riêng trứng gà công nghiệp tăng gần gấp đôi, lên ngưỡng 35-40 nghìn đồng một chục. Trứng vịt cũng tăng khoảng 5-7 nghìn đồng/chục, lên 37-38 nghìn đồng/chục. Tương tự, tại các chợ dân sinh ở Hà Nội cũng ghi nhận giá trứng gà ta và công nghiệp tăng vọt. Đơn cử, tại chợ Nghĩa Tân, trứng gà ta có giá từ 40-45 nghìn đồng/chục, tăng khoảng 5-10 nghìn đồng/chục. Còn trứng gà công nghiệp loại mầu trắng và vàng đều có mức giá 35-37 nghìn đồng/chục.”

                   (Theo Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công Thương, ngày 10/7/2022) 
a. Tình hình giá cả mặt hàng trên ảnh hưởng đến cung, cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa như thế nào?

b. Nếu là người sản xuất kinh doanh mặt hàng trên, trước tình hình đó, em sẻ quyết định như thế nào ?

Câu 4 (4,0 điểm).

  “Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật 2017 khai mạc tối 28-7 tại cảng Sông Hàn TP Đà Nẵng với sự tham gia của nhiều đoàn nghệ thuật và 150 gian hàng từ các tỉnh, thành cùng hàng chục doanh nghiệp Việt Nam, Nhật Bản.

  Với chủ đề “Việt Nam - Nhật Bản tình nghĩa thăng hoa”, ngoài các gian hàng giới thiệu, quảng bá sản phẩm các ngành nghề công nghệ, điện máy, thủ công mỹ nghệ, mỹ phẩm, lễ hội năm nay còn là không gian trao đổi, giao lưu, giới thiệu các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thuần phong mỹ tục, ẩm thực, du lịch... của 2 đất nước.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (Theo Tấn Lực – Đoàn Nhạn.http://tuoitre.vn
a. Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật đã thể hiện nội dung phương hướng nào trong việc thực hiện chính sách văn hóa của nước ta?
b. Để giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, chúng ta phải làm gì?

Câu 5 (4,0 điểm).  “Cuộc sống của bạn dù có khó khăn thì tôi cũng xin bạn đừng đánh mất đi niềm tin và hi vọng” (M.Faraday)

               Suy nghĩ của em về sức mạnh của niềm tin trong cuộc sống!

                                            –  Hết –
Họ và tên thí sinh:.................................................Số báo danh:...................................    
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Môn: GDCD 


	Câu
	ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	
	“Ngày 16/8/2021, Nguyễn Văn Hải đến Công an huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng đầu thú. Tại cơ quan Công an, Hải khai nhận, tối 15/8/2021 trong khi cùng ăn cơm với gia đình, giữa Hải và con gái là chị Nguyễn Thị Hiền đã xảy ra mâu thuẫn. Do bực tức về việc con gái hỗn láo, Hải đi mua 15 lít xăng về hất vào phòng ngủ của chị Hiền, khi đó trong phòng ngủ có vợ chồng chị Hiền, cháu Tuyết Nhi và bà Thúy. Sau đó, Hải châm lửa đốt khiến 4 người tử vong.”

                                                     (Baomoi.com ngày 22/4/2022)

             a. Hành vi của Nguyễn Văn Hải đã vi phạm pháp luật loại nào?

             b. Trình bày các các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý?
	5.0

	
	a
	HS lý giải được:

- Hành vi của Nguyễn Văn Hải đã vi phạm hình sự 
	0.5

	
	
	Vi phạm hình sự: Là những hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm quy định tại Bộ luật Hình sự.
	0,25

	
	
	- Chỉ ra được yếu tố VPHS trong tình huống trên của hành vi Nguyễn Văn Hải: đi mua 15 lít xăng về hất vào phòng ngủ của chị Hiền;  châm lửa đốt khiến 4 người tử vong…
	0,25

	
	
	- Đây là việc làm trái, vi phạm pháp luật, là hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội.. Cần phải ngăn chặn và loại bỏ ra khỏi đời sống cộng đồng…
	0.5

	
	b
	b. HS Trình bày được các các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý:
	

	
	
	Căn cứ vào đối tượng bị xâm phạm, mức độ và tính chất nguy hiểm do hành vi vi phạm gây ra cho xã hội, vi phạm pháp luật thường được chia thành 4 loại, tương ứng với mỗi loại là một loại trách nhiệm pháp lý.
	0.5

	
	
	* Vi phạm hình sự: Là những hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm quy định tại Bộ luật Hình sự.
	0.25

	
	
	- TNHS: Người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự, phải chấp hành hình phạt theo quyết định của Tòa án. Người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Người từ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm .


	0.25

	
	
	Hs lấy được ví dụ VPHS và trách nhiệm pháp lý...
	0.25

	
	
	* Vi phạm hành chính:  Là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm, xâm phạm các quy tắc quản lí nhà nước.
	0.25

	
	
	- TNHC: Người vi phạm phải chịu trách nhiệm hành chính theo quy định của pháp luật. Người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi bị xử phạt hành chính về vi phạm hành chính do cố ý ; người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra.
	0.25

	
	
	Hs lấy được ví dụ VPHC và trách nhiệm pháp lý...
	0.25

	
	
	​ *Vi phạm dân sự: Là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ tài sản (quan hệ sở hữu, quan hệ hợp đồng…) và quan hệ nhân thân (liên quan đến các quyền nhân thân, không thể chuyển giao cho người khác.
	0.25

	
	
	- TNDS: Người có hành vi VP dân sự phải chịu trách nhiệm dân sự. Người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi khi tham gia các giao dịch dân sự phải được người đại diện theo PL đồng ý
	0.25

	
	
	Hs lấy được ví dụ VPDS và trách nhiệm pháp lý...
	0.25

	
	
	​ *Vi phạm kỉ luật: Là vi phạm pháp luật xâm phạm các quan hệ lao động, công vụ nhà nước… do pháp luật lao động, pháp luật hành chính bảo vệ.
	0.25

	
	
	- TNKL: Cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỉ luật phải chịu trách nhiệm kỉ luật với các hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương, chuyển công tác khác,  buộc thôi việc…
	0.25

	
	
	Hs lấy được ví dụ VPKL và trách nhiệm pháp lý...
	0.25

	2
	
	Bà Trần Hải Y cho biết: bà và Nguyễn Thị Ngọc D không có quan hệ bà con, bạn bè cũng như không có mâu thuẫn gì, chỉ biết nhau do cùng bán một mặt hàng online. Vậy mà trong thời gian gần đây, D liên tục sử dụng mạng xã hội Faceboook để công kích bằng nhiều hình thức như: livestream (phát trực tiếp), đăng bài viết có sử dụng hình ảnh cá nhân và những lời khiếm nhã, thiếu văn minh, xúc phạm đến danh dự nhân phẩm, bịa đặt những việc không đúng sự thật về hàng hoá mà bà đang kinh doanh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín cá nhân và giảm sút trực tiếp đến doanh thu bán hàng của mình. Những hành vi này của D khiến bà Y rất bức xúc.  

a. Để bảo vệ nhân phẩm và danh dự của mình, trong trường hợp này, bà Trần Hải Y cần phải làm gì? 

    b. Trình bày vai trò của pháp luật đối với công dân?
	3.0

	
	a
	HS lý giải được:
- Vì hành vi của D là hành vi vi phạm pl, xâm phạm đến nhân phẩm danh dự của bà Y
	0.25

	
	
	- Để bảo vệ  nhân phẩm và danh dự của mình, trong trường hợp này, bà Trần Hải Y cần phải yêu cầu Nguyễn Thị Ngọc D chấm dứt ngay hành vi vi phạm pháp luật
	0.25

	
	
	Xin lỗi công khai; bồi thường thiệt hại..
	0.25

	
	
	Nhờ đến pháp luật để tố cáo hành vi của D
	0.25

	
	b
	Trình bày vai trò của pháp luật đối với công dân: 
HS trình bày được:
	

	
	
	- Quyền con người về chính trị, kinh tế, dân sự, văn hóa và xã hội  được tôn trọng, được thể hiện ở các quyền công dân trong Hiến pháp và pl.
	0.25

	
	
	- Hiến pháp quy định quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân...
	0.25



	
	
	- Thông qua các quy định trong các luật và văn bản dưới luật... căn cứ vào các quy định này, công dân thực hiện quyền của mình..
	0.25

	
	
	Hs lấy được ví dụ chứng minh...
	0.25

	
	
	- Pl là phương tiện để công dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình..
	0.25

	
	
	- Pl quy định rõ cách thức để công dân thực hiện quyền đó...
	0.25

	
	
	Hs lấy được ví dụ chứng minh...
	0.25

	
	
	- Trách nhiệm cd...
	0.25

	3
	
	“Sự leo thang của giá nhiên liệu thiết yếu là xăng, dầu đã khiến nhiều loại hàng hóa chịu sức ép tăng giá. Tại TP Hồ Chí Minh, giá trứng gà hiện tại ở ngưỡng 40-45 nghìn đồng một chục, tăng khoảng 10-15 nghìn đồng (khoảng 30-50%) so với cuối năm ngoái. Riêng trứng gà công nghiệp tăng gần gấp đôi, lên ngưỡng 35-40 nghìn đồng một chục. Trứng vịt cũng tăng khoảng 5-7 nghìn đồng/chục, lên 37-38 nghìn đồng/chục. Tương tự, tại các chợ dân sinh ở Hà Nội cũng ghi nhận giá trứng gà ta và công nghiệp tăng vọt. Đơn cử, tại chợ Nghĩa Tân, trứng gà ta có giá từ 40-45 nghìn đồng/chục, tăng khoảng 5-10 nghìn đồng/chục. Còn trứng gà công nghiệp loại mầu trắng và vàng đều có mức giá 35-37 nghìn đồng/chục.”

    (Theo Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công Thương, ngày 10/7/2022) 

 a. Tình hình giá cả mặt hàng trên ảnh hưởng đến cung, cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa như thế nào?

b. Nếu là người sản xuất kinh doanh, trước tình hình trên, em sẻ quyết định như thế nào ?
	4.0

	
	a
	Hs trình bày được tình hình giá cả mặt hàng trên ảnh hưởng đến cung, cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa:
- Giá cả xăng dầu trên thị trường tăng kéo theo sự tăng giá của các loại hàng hóa khác, cụ thể là trứng gà ảnh hưởng đến cung và cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa..
	0.5

	
	
	+ Về phía cung: Khi giá cả tăng ( mở rộng SX ( cung tăng và ngược lại.
	0.5

	
	
	Do giá nhiên liệu thiết yếu là xăng, dầu tăng đã khiến nhiều loại hàng hóa chịu sức ép tăng giá, cụ thể mặt hàng trứng gà tăng, …. Các nhà chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh mở rộng sản xuất
	0.5

	
	
	+ Về phía cầu: Khi giá cả giảm ( cầu tăng và ngược lại, khi giá cả tăng thì nhu cầu có khả năng giảm xuống.
	0.5

	
	
	Khi giá cả của trứng tăng, thì nhu cầu mua của người dân giảm xuống
	0.5

	
	b
	Nếu là người sản xuất kinh doanh, trước tình hình trên, em sẻ quyết định:  Hs trình bày được:
- Khi Cung > cầu, giá cả thấp hơn giá trị, có thể bị thua lỗ, nên thu hẹp sản xuất, kinh doanh.

- Khi Cung < cầu, giá cả lớn hơn giá trị, để có lãi, nên mở rộng sản xuất, kinh doanh.


	0.5

	
	
	Trong trường hợp này, giá cả tăng, để có lãi, người xản xuất kinh doanh nên mở rộng sản xuất, kinh doanh mặt hàng này.
	0.5



	
	
	Trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh hàng hóa:

- Áp dụng các biện pháp đổi mới kỹ thuật và công nghệ, hợp lý hóa sx.

- Phấn đấu giảm chi phí trong sx và lưu thông hàng hóa, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

-  Điều chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh một cách linh hoạt...


	0.5

	4
	
	  “Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật 2017 khai mạc tối 28-7 tại cảng Sông Hàn TP Đà Nẵng với sự tham gia của nhiều đoàn nghệ thuật và 150 gian hàng từ các tỉnh, thành cùng hàng chục doanh nghiệp Việt Nam, Nhật Bản.

  Với chủ đề “Việt Nam - Nhật Bản tình nghĩa thăng hoa”, ngoài các gian hàng giới thiệu, quảng bá sản phẩm các ngành nghề công nghệ, điện máy, thủ công mỹ nghệ, mỹ phẩm, lễ hội năm nay còn là không gian trao đổi, giao lưu, giới thiệu các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thuần phong mỹ tục, ẩm thực, du lịch... của 2 đất nước.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (Theo Tấn Lực – Đoàn Nhạn.http://tuoitre.vn
 a. Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật đã thể hiện nội dung phương hướng nào trong việc thực hiện chính sách văn hóa của nước ta?

b. Để giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, chúng ta phải làm gì?
	4.0

	
	a
	Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật đã thể hiện nội dung phương hướng:
Hs trình bày được:
	

	
	
	- Kế thừa, phát huy di sản và truyền thống văn hóa của dân tộc: những giá trị tinh thần, đạo đức, thẩm mỹ, văn hóa nghệ thuật, thuần phong mỹ tục….


	0.5

	
	
	- Phân tích: giới thiệu, quảng bá sản phẩm các ngành nghề công nghệ, điện máy, thủ công mỹ nghệ, mỹ phẩm, giới thiệu các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thuần phong mỹ tục, ẩm thực, du lịch... của đất nước.
	0.25

	
	
	- Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại: những tư tưởng tiến bộ, nhân đạo, những thành tưu trên các lĩnh vực của nhân loại…

	0.5



	
	
	- Phân tích: giới thiệu, quảng bá sản phẩm các ngành nghề công nghệ, điện máy, thủ công mỹ nghệ, mỹ phẩm, giới thiệu các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thuần phong mỹ tục, ẩm thực, du lịch... của Nhật Bản.
	0.25

	
	
	Đây là một hoạt động mang ý nghĩa lớn đối với đất nước, nhằm giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của đất nước...
	0.5

	
	b
	Để giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, chúng ta phải làm gì?

Hs kể ra được:
	

	
	
	- Kế thừa, phát huy di sản và truyền thống văn hóa của dân tộc.
	0.25

	
	
	- Bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, di sản văn hóa và danh lam thắng cảnh…
	0.25

	
	
	- Loại bỏ những hủ tục lạc hậu…
	0.25

	
	
	- Quảng bá những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc với bạn bè trên thế giới..
	0.25

	
	
	Trách nhiệm của công dân:

- Tin tưởng, chấp hành chủ trương, chính sách văn hóa…

- Nâng cao hiểu biết và mức hưởng thụ văn hóa…

- Trao dồi phẩm chất đạo đức..

- Phê phán những thói hư tật xấu, những hủ tục lạc hậu…
	0.5

	
	
	- Liên hệ bản thân…
	0.5

	5
	
	“Cuộc sống của bạn dù có khó khăn thì tôi cũng xin bạn đừng đánh mất đi niềm tin và hi vọng” (M.Faraday)

Suy nghĩ của em về sức mạnh của niềm tin trong cuộc sống!
	4.0

	
	
	Niềm tin là...
	0.25

	
	
	Biểu hiện...
	0.25

	
	
	Ý nghĩa....
	0.25

	
	
	Cuộc sống có những khó khăn:... nhưng phải tin ở những điều tốt đẹp phía trước...
	0. 5



	
	
	Hành động, tìm ra giải pháp tốt nhất để vượt qua và thực hiện mục tiêu…
	0.5

	
	
	Ví dụ cụ thể… Kết quả …..
	0,5



	
	
	Những người không có niềm tin, bi quan, buông xuôi…
	0.25

	
	
	Ví dụ cụ thể…
	0.25

	
	
	Hậu quả... Phê phán...
	0.5

	
	
	Quan điểm của bản thân: Phải có niềm tin, tin tưởng vào những điều tốt đẹp, tin tưởng vào bản thân mình…đặc biệt lúc gặp khó khăn, 

Không nên bi quan, cũng không nên đặt niềm tin 1 cách tuyệt đối để rồi cầu mong khấn vái mà không hành động…
	0.5

	
	
	Liên hệ bản thân…
	0.25

	
	
	Lưu ý: Học sinh diễn đạt cách khác nhưng đúng vẫn cho điểm tối đa.
	


- -  Hết - -

